PHỤ LỤC 5
PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Ban hành kèm theo công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tân An

Trường:  MG An Vĩnh Ngãi                                                                       Năm học: 2016 – 2017
	TT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
	XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
	XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG
	GHI CHÚ

	 1
	Trần Thái Sơn Hà
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	 2
	Nguyễn Thị Kim Diệu
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	 3
	Võ Thị Tuyết Nga
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 4
	Đặng Thị Ngọc Thúy
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 5
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 6
	Trần Thanh Thùy Dương
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 7
	Trần Thị Huyền Trân
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 8
	Trần Anh Thư
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	 

	 9
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Khá
	Khá
	Khá
	

	10
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Khá
	Khá
	Khá
	

	11
	Mã Thị Thanh Hà
	Khá
	Khá
	Khá
	 

	12
	Nguyễn Thị Kim Trúc
	Khá
	Khá
	Khá
	Thai sản

	13
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Khá
	Khá
	Khá
	Thai sản


Tổng cộng mỗi loại:
	XẾP LOẠI
	GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
	XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
	XẾP LOẠI CỦA HIỆU TRƯỞNG

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Xuất sắc
	8
	61.5
	8
	61.5
	8
	61.5

	Khá
	5
	38.5
	5
	38.5
	5
	38.5

	Trung bình
	
	
	
	
	
	

	Kém
	
	
	
	 
	
	 

	Tổng số
	13
	100
	13
	 100
	13
	 100

	
	An Vĩnh Ngãi, ngày 24  tháng 4  năm 2017
Hiệu trưởng



